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TÓM TẮT 
Linh chi (Ganoderma lucidum) là một loài nấm dược liệu được sử 
dụng để tăng cường hệ miễn dịch do chứa nhiều hoạt chất sinh học. 
Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và 
kháng viêm của cao chiết nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trồng 
trên hai cơ chất mùn cưa và bã mía. Kết quả cho thấy cao chiết nấm 
linh chi trồng trên hai cơ chất đều thể hiện hoạt tính kháng oxy ở ba 
phương pháp thử nghiệm ABTS●+, DPPH và TAC. Trong đó, cao chiết 
nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía cho hoạt tính mạnh nhất với 
giá trị IC50 hoặc Abs0,5 lần lượt là 17,94 µg/mL, 935,84 µg/mL, 559,25 
µg/mL. Cao chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía (IC50 = 
171,01 µg/mL) có tác dụng kháng viêm mạnh hơn cao chiết nấm linh 
chi trồng trên cơ chất mùn cưa (IC50 = 223,97 µg/mL). Những kết quả 
trên chỉ ra rằng nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía cho hàm lượng 
hoạt chất sinh học cao hơn trồng trên mùn cưa 
Từ khoá: Kháng oxy hóa, kháng viêm, linh chi, mùn cưa, bã mía 

ABSTRACT 
Ganoderma lucidum is a medicinal mushroom used to strengthen the 
immune system because it contains many biologically active 
ingredients. This study aims to evaluate the antioxidant and anti-
inflammatory activities of G. lucidum extract grown on two substrates: 
sawdust and sugarcane bagasse. The results showed that the extract 
grown on the two substrates showed antioxidant activity on the three 
testing methods ABTS●+, DPPH and TAC. Among them, the extract 
from G. lucidum grown on sugarcane bagasse showed the strongest 
activity with IC50 or Abs0.5 values of 17.94 µg/mL, 935.84 µg/mL, 
559.25 µg/mL, respectively. The results showed that the extract from 
G. lucidum grown on sugarcane bagasse substrate (IC50 = 171.01 
µg/mL) has a stronger anti-inflammatory effect than the extract from 
G. lucidum grown on sawdust substrate (IC50 = 223.97 µg/mL). The 
above results indicate that Ganoderma grown on sugarcane bagasse 
has better biological active ingredient content than grown on sawdust. 

Keywords: Antioxidant, anti-inflammatory, Ganoderma lucidum, 
sawdust substrate, sugarcane bagasse 
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1. GIỚI THIỆU 

Nấm là nguồn cung cấp thực phẩm chức năng có 
nhiều tác dụng dược lý như kháng ung thư, kháng 
viêm và điều hòa miễn dịch. Các polysaccharide như 
krestin, lentinan và schizophyllan đã được phân lập 
từ nhiều loại nấm khác nhau (Joseph et al., 2011). 
Viêm là một chuỗi các hiện tượng phản ứng sinh lý 
của cơ thể do nhiều tác nhân như nhiễm trùng, các 
phản ứng miễn dịch, tổn thương do nhiệt hoặc stress 
oxy hóa. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng giữa 
ROS và viêm có mối quan hệ mật thiết (Ben et al., 
2017). Chính vì vậy, trong những năm gần đây việc 
đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm là 
một trong những cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu 
về thực phẩm chức năng có khả năng kháng oxy hóa 
và điều trị các bệnh về viêm (Ngọc và ctv., 2021). 
Hơn nữa, nấm linh chi đã được báo cáo chứa nhiều 
hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa, kháng viêm, 
kháng ung thư và hạ huyết áp. Triterpenoid gây độc 
tế bào ung thư và polysaccharide điều hòa miễn dịch 
là thành phần hóa học chính của nấm linh chi (Yang 
et al., 2019; Cör Andrejč et al., 2022). Hiện nay, một 
số nghiên cứu về thành phần cơ chất trồng nấm linh 
chi cho thấy thân cây bông, bã mía, rơm rạ là cơ chất 
thích hợp cho sự phát triển của hệ sợi nấm (Rashad 
et al., 2019). Hàm lượng và thành phần hoạt chất 
sinh học trong nấm linh chi phụ thuộc vào quá trình 
chuyển hóa, điều kiện địa lý, sinh thái, cơ chất trồng 
nấm (Gargano et al., 2017). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu về hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm của 
nấm linh chi trồng trên hai cơ chất mùn cưa và bã 
mía còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này hướng tới 
đánh giá hàm lượng và hoạt tính sinh học của nấm 
linh chi trồng trên hai cơ chất khác nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương tiện 

Vật liệu thí nghiệm: nấm linh chi được trồng trên 
hai cơ chất khác nhau mùn cưa (LCMC) và bã mía 
(LCBM) tại nhà lưới Trường Đại học Kiên Giang. 

+ Giá thể mùn cưa gồm mùn cưa cao su (80%), 
cám gạo (13%), bột bắp (5%), CaCO3 (2%).  

+ Giá thể bã mía gồm bã mía (80%), cám gạo 
(13%), bột bắp (5%), CaCO3 (2%). 

2.2. Phương pháp thực nghiệm 
2.2.1. Điều chế cao chiết 

Quả thể của nấm linh chi được thu hái, sau đó 
sấy khô 60○C. Mẫu sau khi sấy khô, tiến hành xây 
nhỏ và ngâm chiết trong ethanol 96o với tỉ lệ 1:4 
(w/v) trong 48 giờ. Sau đó, dịch chiết được cô quay 
để thu được cao chiết. Các mẫu cao chiết sau khi thu 

được sẽ được trữ ở 4○C để tiến hành sử dụng cho các 
thí nghiệm (Phụng, 2007).  

2.2.2. Định tính thành phần hóa học của cao 
chiết linh chi 

Thành phần hóa học của cao chiết nấm linh chi 
được định tính bằng các phản ứng hóa học đặc trưng 
theo phương pháp của Jasuja et al., (2013). 

2.2.3. Định lượng polyphenol tổng, flavonoid và 
polysaccharide 

Định lượng polyphenol tổng bằng thuốc thử Folin-
Ciocalteu 

Hàm lượng polyphenol được xác định theo 
phương pháp của Men et al. (2022). Hỗn hợp phản 
ứng gồm 250 μL cao chiết nấm linh chi trong 250 
μL nước và 250 μL thuốc thử Folin-Ciocalteu (1:4), 
lắc đều. Sau đó, dung dịch được bổ sung thêm 250 
μL Na2CO3 10% rồi ủ 30 phút ở 40ºC. Độ hấp thu 
quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước 
sóng 765 nm. Gallic acid được sử dụng như chất đối 
chứng dương. Hàm lượng polyphenol tổng trong cao 
chiết ethanol từ nấm linh chi được xác định dựa trên 
phương trình đường chuẩn gallic acid. 

Phương pháp định lượng flavonoid 

Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định 
theo Bag et al. (2015) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản 
ứng gồm 1 mL cao chiết nấm linh chi ở nồng độ 
khảo sát pha trong 1 mL nước cất rồi lắc đều. Sau 
đó, 200 µL NaNO2 5% được bổ sung thêm vào hỗn 
hợp trên. Để yên 5 phút tiếp tục thêm 200 µL AlCl3 
10%, lắc đều. Hỗn hợp phản ứng sau khi ủ 6 phút 
được thêm 2 mL NaOH 1M và nước cho đủ 5 mL. 
Hỗn hợp phản ứng được đo độ hấp thu quang phổ ở 
bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng như 
chất đối chứng dương. 

Xác định hàm lượng polysaccharide 

Hàm lượng polysaccharide trong mẫu được xác 
định theo phương pháp phenol - acid sulfuric, được 
mô tả bởi Nielsen (2010) có hiệu chỉnh. Thành phần 
phản ứng bao gồm: 100 µL mẫu chuẩn hoặc cao 
chiết; 1 mL phenol 5% và 1 mL H2SO4 đậm đặc. 
Dung dịch sau khi phản ứng được để nguội ở nhiệt 
độ phòng và tiến hành đo độ hấp thu quang phổ ở 
bước sóng 490 nm. Hàm lượng polysaccaride được 
định lượng dựa trên phương trình đường chuẩn 
glucose. 

2.2.4. Hoạt tính kháng oxy hóa 

Hiệu quả trung hòa gốc tự do bằng phương pháp 
DPPH 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên (Hóa-Sinh) (2024): 216-222 

218 

Khả năng kháng oxy hóa của các cao chiết nấm 
linh chi được xác định theo Yen et al. (2024). Hỗn 
hợp phản ứng gồm 40 µl DPPH và 960 µl cao chiết 
nấm linh chi ở các nồng độ khác nhau. Hỗn hợp 
phản ứng được ủ tối trong thời gian 30 phút, sau đó 
đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 517 nm. 

Hiệu quả trung hòa gốc tự do bằng phương pháp 
ABTS+  

Hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS●+ được xác 
định bằng phương pháp khử màu dung dịch ABTS●+  
được mô tả bởi Nenadis et al. (2004). Hỗn hợp phản 
ứng gồm 990 µL dung dịch ABTS●+ và 10 µL mẫu 
cao chiết nấm linh chi (ở các nồng độ khác nhau). 
Hỗn hợp phản ứng được ủ trong thời gian 6 phút, 
sau đó đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 734 
nm.  

Phương pháp phosphomolydenum (TAC) 

Tổng chất kháng oxy hóa được xác định theo 
phương pháp của Men et al. (2022). Gallic acid được 
sử dụng như chất đối chứng dương. Hỗn hợp gồm 
100 µL mẫu thử cho vào 1000 µL dung dịch A gồm 
có H2SO4 0,6 M, sodium phosphate 28 mM, 
ammonium molybdate 4 mM. Hỗn hợp được ủ ở 
nhiệt độ 95ºC trong 90 phút, đo độ hấp thu quang 
phổ ở bước sóng 695 nm. 

2.2.5. Hoạt tính kháng viêm in vitro của cao 
chiết nấm linh chi 

Khả năng kháng viêm của các cao chiết được 
khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến tính 
protein được thực hiện theo phương pháp của Shah 
et al. (2017) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 
150 µL cao chiết với 150 µL dung dịch albumin 
huyết thanh bò (bovine serum albumin (BSA), Ấn 
Độ) 5%. Sau đó, hỗn hợp được ủ ở 27oC trong 15 
phút. Sự biến tính protein được gây ra bằng cách giữ 
hỗn hợp phản ứng ở 60oC trong 10 phút. Sau khi làm 
mát, tiến hành đo độ hấp thu quang phổ tại bước 
sóng 660 nm. 

2.3. Thống kê phân tích số liệu 

Kết quả được trình bày ở dạng giá trị trung bình 
± sai số chuẩn của các giá trị trung bình thực hiện 
trên phần mềm Microsoft Excel 2013. Sự khác biệt 
có ý nghĩa giữa các mẫu thí nghiệm được thực hiện 
bằng phương pháp thống kê ANOVA một yếu tố (α 
= 5%) trên phần mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả định tính thành phần hóa học 

Kết quả Bảng 1 cho thấy thành phần hóa học của 
cao chiết nấm linh chi bã mía và mùn cưa đều có 

chứa các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học như 
alkaloid, flavonoid, glycoside, tannin. Sự hiện diện 
của các hợp chất trên là tiền đề cơ sở chứng minh về 
hoạt tính sinh học đáng quý của nấm linh chi. Kết 
quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của Cơ và 
ctv. (2018), có sự hiện diện của các hợp chất 
alkaloid, polyphenol, steroid, terpenoid, saponin, 
polysaccharid. Điều này cho thấy rằng nấm linh chi 
là dược liệu đầy tiềm năng sinh học có lợi cho sức 
khỏe con người.  

Bảng 1. Kết quả định tính thành phần hóa học 
của cao chiết linh chi trên hai cơ chất 

Thành 
phần  Thuốc thử 

Kết quả 
LcMC LcBM 

Alkaloid Wagner + + 
Dragendroff + + 

Flavonoid FeCl3 5% + + 

Tannin 
Chì acetate bão hòa + + 
Stiasny - + 
Gelatin mặn + + 

Glycoside Fehling + + 
Tollens + + 

Ghi chú: dấu (+) có hiện diện; (-) không hiện diện. 

3.2. Kết quả định lượng hợp chất 
polyphenol, flavonoid và polysaccharide 

Hàm lượng polyphenol (TPC) với chất chuẩn là 
gallic acid trong dãy nồng độ từ 2 đến 12 µg/ml có 
phương trình hồi quy tuyến tính y = 0,00841x + 
0,0004 (r2 = 0,9959). Hàm lượng flavonoid toàn 
phần (TFC) từ chất chuẩn quercetin trong dãy nồng 
độ từ 20 đến 120 µg/ml với phương trình hồi quy 
tuyến tính y = 0,0053x + 0,0012 (r2 = 0,9918). Hàm 
lượng polysaccharide (PE) từ chất chuẩn glucose 
trong dãy nồng độ từ 1 đến 5 µg/ml với phương trình 
hồi quy tuyến tính y = 0,1811x + 0,0698 (r2 = 
0,9524). Trên cơ sở các đường chuẩn này, kết quả 
định lượng hàm lượng polyphenol, flavonoid và 
polysaccharide được xác định và trình bày ở Bảng 
2.  

Hàm lượng polyphenol, flavonoid và 
polysaccharide của cao chiết nấm linh chi trồng trên 
cơ chất mùn cưa có giá trị lần lượt là 111,96 ± 2,73 
mg GAE/g cao chiết; 140,78 ± 5,23 mg QE/g cao 
chiết; 69,64 ± 0,29 mg/g cao chiết. Tương tự, cao 
chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía lần lượt 
là 118,03 ± 1,14 mg GAE/g, 437,84 ± 0,31 mg 
QE/g, 318,78 ± 4,41 mg/g. Hàm lượng TPC, TFC, 
PE của 2 cao chiết nấm linh chi trong nghiên cứu 
này cao hơn một số nghiên cứu với giá trị tương ứng 
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là 16,2 mg GAE/100g dw (Kim et al., 2018); 29,09 
± 0,05 QE/100g dw (Goud et al., 2019); 14 mg PE/g 
cao chiết (Heleno et al., 2012). Các hợp chất 
polyphenol, flavonoid và polysaccharide là những 
hợp chất hiện diện nhiều trong thực vật và được 
chứng minh có nhiều hoạt tính sinh học (Pourreza et 
al., 2013).  

Bảng 2. Hàm lượng polyphenol, flavonoid và 
polysaccharide của cao chiết nấm linh 
chi  

Phương pháp 
Định lượng LCBM LCMC 

TPC (mg GAE/g) 118,03 ± 1,14a 111,96 ± 2,73b 

TFC (mg QE/g) 437,84 ± 0,30a 140,78 ± 5,23b 

PE (mg/g) 318,78 ± 4,41a 69,64 ± 0,29b 

Ghi chú: LCBM: cao chiết linh chi trên bã mía; LCMC: cao 
chiết linh chi trên mùn cưa. Các giá trị có các chữ cái theo 
sau trong cùng một cột khác nhau thì sẽ khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% 

3.3. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy 
hóa 

3.3.1. Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH 

Kết quả Bảng 3 cho thấy, hiệu suất trung hòa gốc 
tự do DPPH của cao chiết nấm linh chi tỷ lệ thuận 
với nồng độ cao chiết. Khi khảo sát cao chiết ở các 
nồng độ 500, 1000, 1500, 2000 µg/mL thì hiệu suất 
trung hòa gốc tự do cũng tăng dần theo nồng độ cao 
chiết từ 22,58 ± 2,86% đến 59,98 ± 1,402%. Tương 
tự, hiệu suất trung hòa gốc tự do của cao chiết nấm 
linh chi trồng trên cơ chất bã mía tăng từ 35,08 ± 
1,78% đến 88,773 ± 0,606%.  

Bảng 3. Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của 
cao chiết nấm linh chi  

Nồng độ cao chiết 
(µg/mL) 

Hiệu quả trung hòa gốc tự do 
(%) 

LCMC LCBM 

0 0,00e 0,00e 

500 22,58 ± 2,86d 35,08 ± 1,78d 

1000 41,49 ± 1,33c 63,60 ± 0,94c 

1500 54,31 ± 3,04b 76,79 ± 1,06b 

2000 59,98 ± 1,40a 88,77 ± 0,60a 

Ghi chú: Các giá trị có các chữ cái theo sau trong cùng 
một cột khác nhau thì sẽ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5% 

Cao chiết nấm linh chi được trồng trên cơ chất 
mùn cưa có khả năng kháng oxy hóa thấp hơn 
(IC50=1470,36 ± 58,97 μg/mL) nấm linh chi trồng 
trên cơ chất bã mía (IC50=935,84 ± 15,70 μg/mL). 
Bên cạnh đó, cao chiết nấm linh chi trồng trên cơ 
chất mùn cưa và bã mía có hoạt tính kháng oxy hóa 

thấp hơn chất chuẩn là vitamin C (IC50=8,85 ± 0,12) 
lần lượt 166,14 và 105,74 lần. So sánh với nghiên 
cứu của Goud et al., (2019) thì kết quả này có hoạt 
tính kháng oxy hóa thấp hơn với giá trị IC50 là 
143,23 μg/mL. 

3.3.2. Hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS+ 

Kết quả cho thấy khi tăng nồng độ từ 10 đến 50 
µg/mL thì hiệu suất trung hòa gốc tự do của hai mẫu 
cao chiết cũng tăng dần từ 15,11 đến 99,04 % (Bảng 
4). Cao chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía 
có hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+ cao hơn 
nấm linh chi trồng trên cơ chất mùn cưa ở cùng nồng 
độ khảo sát.  

Bảng 4. Hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+  

Nồng độ cao chiết 
(µg/mL) 

Hiệu suất hấp thụ gốc tự do 
(%) 

LCMC LCBM 

0 0,00f 0,00f 

10 15,11 ± 0,09e 41,30 ± 0,04e 

20 49,16 ± 0,02d 63,46 ± 0,05d 

30 66,30 ± 0,12c 82,80 ± 0,11c 

40 81,14 ± 0,00b 95,18 ± 0,02b 

50 90,82 ± 0,07a 99,04 ± 0,07a 

Ghi chú: Các giá trị có các chữ cái theo sau trong cùng 
một cột khác nhau thì sẽ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5% 

3.3.3 Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực khử 
Phosphomolybdenum (TAC) 

Từ kết quả thể hiện trong Bảng 5 cho thấy, khả 
năng khử Mo (VI) của cao chiết nấm linh chi trồng 
trên cơ chất mùn cưa khi tăng nồng độ  từ 91 – 727 
µg/mL thì giá trị Abs0,5 cũng tăng tuyến tính từ 
0,006 đến 0,448. Tương tự, cao chiết nấm linh chi 
trồng trên cơ chất bã mía có giá trị Abs0,5 tăng từ 0,45 
đến 0,533. 

Khi so sánh giá trị IC50 của hai loại cao chiết nấm 
linh chi được trồng trên hai loại cơ chất khác nhau 
với từng phương pháp và so sánh với các chất chuẩn 
là vitamin C và gallic acid có thể xác định được khả 
năng kháng oxy hóa của cao chiết. Giá trị IC50 của 
cao chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất mùn cưa và 
bã mía lần lượt là 695 ± 0,01 µg/mL và 599,25 ± 
1,85 µg/mL thấp hơn giá trị IC50 chất chuẩn là gallic 
(IC50 = 10,8 ± 0,01 µg/mL) lần lượt là 64,35 và 55,49 
lần (Bảng 6).  

Thông qua giá trị IC50 hoặc Abs0,5 cho thấy rằng, 
khả năng kháng oxy hóa của cao chiết nấm linh chi 
trồng trên cơ chất mùn cưa thấp hơn khả năng kháng 
oxy hoá cao chiết nấm linh chi trồng trên bã mía ở 
tất cả các phương pháp thử nghiệm DDPH, ABTS●+ 
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và TAC. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hoạt 
tính kháng oxi hóa của thực vật chủ yếu được quyết 
định bởi các hợp chất thứ cấp (polyphenol, 
flavonoid) có hoạt tính sinh học như kháng oxi hóa. 
Vì vậy kết quả định lượng hợp chất polyphenol và 

flavonoid của nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía 
cao hơn nấm linh chi trồng trên cơ chất mùn cưa 
cũng góp phần quan trọng khẳng định hoạt tính 
kháng oxi hóa của nấm trồng trên hai cơ chất khác 
nhau.  

Bảng 5. Năng lực khử TAC của cao chiết Linh Chi trên hai cơ chất 

Nồng độ cao chiết (µg/mL) Giá trị Abs0,5 (µg/mL) 
LCMC LCBM 

0 0,00h 0,00h 
91 0,006 ± 0,0001f 0,045 ± 0,0001f 
182 0,139 ± 0,0003e 0,179 ± 0,0009e 

273 0,180 ± 0,0001f 0,249 ± 0,0005f 

364 0,289 ± 0,0003d 0,342 ± 0,0001d 
455 0,358 ± 0,0001c 0,395 ± 0,0001c 
545 0,445 ± 0,0006b 0,448 ± 0,0005b 
727 0,448 ± 0,0001a 0,533 ± 0,0003a 

Ghi chú: Các giá trị có các chữ cái theo sau trong cùng một cột khác nhau thì sẽ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
5% 

Bảng 6. Giá trị IC50 của các phương pháp kháng oxy hóa 

Mẫu thử IC50 (µg/mL) 
DPPH ABTS●+ TAC 

Chất chuẩn* 8,85 ± 0,12 5,75 ± 0,00 10,8 ± 0,01 
LCMC 1470,36 ± 58,97 24,78 ± 0,02 695 ± 0,01 
LCBM 935,84 ± 15,70 17,94 ± 0,02 599,25 ± 1,85 
* Chất chuẩn lần lượt là vitamin C trong phương pháp DPPH và gallic acid trong phương pháp ABTS+  và TAC. 

Điều này có thể giải thích rằng trên cơ chất nuôi 
trồng nấm linh chi chỉ khác nhau về thành phần 
chính là bã mía và mùn cưa nhưng hàm lượng hoạt 
chất sinh học tạo thành trong quá trình chuyển hóa 
có sự khác nhau. Nguyên nhân có thể là do bã mía 
chứa hàm lượng cacbohydrat nhiều hơn và dễ hấp 
thu hơn so mùn cưa. Vì vậy, hệ sợi nấm phát triển 
nhanh và chuyển hóa tạo nhiều hợp chất thứ cấp có 
hoạt tính sinh học.  

3.4. Kết quả hoạt tính kháng viêm in vitro 
của cao chiết nấm linh chi 

Hoạt tính kháng viêm của cao chiết nấm linh chi 
trên hai cơ chất được khảo sát thông qua hoạt động 
ức chế albumin (BSA). Kết quả trình bày ở Hình 1 
cho thấy tác động ức chế albumin của hai loại cao 
chiết tăng tuyến tính theo nồng độ cao chiết. Khi 
tăng nồng độ từ 7 đến 250 µg/mL, tỷ lệ kháng viêm 
của cao chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất mùn cưa 
tăng từ 2,40% đến 54,81%. Tuy nhiên, ở nồng độ 
khảo sát tương ứng thì cao chiết nấm linh chi trồng 
trên cơ chất bã mía tăng từ 2,88% đến 72,97%. Ở 
cùng nồng độ 250 µg/mL, cao chiết nấm linh chi 
trồng trên cơ chất bã mía có phần trăm ức chế cao hơn 
1,33 lần so với trồng trên cơ chất mùn cưa. 

 
Hình 1. Hiệu suất ức chế biến tính albumin theo 

nồng độ của hai loại cao chiết nấm linh chi 

Dựa vào các giá trị khảo sát xác định được giá 
trị IC50 (µg/mL) của các cao chiết và chất đối chiếu 
Diclofenac (Bảng 7). 

Bảng 7. Giá trị IC50 (µg/mL) của các cao chiết và 
chất đối chiếu 

Mẫu IC50 (µg/mL) 
Diclofenac 36,99 ± 0,16 

LCMC 223,97 ± 9,72 
LCBM 171,01 ± 6,70 
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Khả năng ức chế biến tính albumin càng cao thì 
IC50 càng thấp. Từ kết quả cho thấy hoạt tính kháng 
viêm của cao chiết nấm linh chi trên cơ chất mùn 
cưa (IC50 = 223,97 ± 9,72 µg/mL) thấp hơn 6,05 lần 
so với chất đối chiếu Diclofenac (IC50 = 36,99 ± 0,16 
µg/mL). Tuy nhiên, cao chiết nấm linh chi trên cơ chất 
bã mía có hoạt tính kháng viêm mạnh hơn nấm linh 
chi trồng trên cơ chất mùn cưa với giá trị IC50 là 
171,01 ± 6,70 µg/mL. Nhiều nghiên cứu chứng minh 
polysaccharide nguồn gốc tự nhiên có hoạt tính kháng 
viêm mạnh, làm lành vết thương và tăng cường miễn 
dịch (Dourado et al., 2004). Bên cạnh đó, kết quả 
định lượng polysaccharide của cao chiết nấm linh chi 
trồng trên cơ chất bã mía (318,78 mg/g) cao hơn cơ 
chất mùn cưa (69,64 mg/g) góp phần khẳng định kết 
quả hoạt tính kháng viêm của hai loại cao chiết. 
Ngoài ra, hoạt tính kháng viêm của hai cao chiết này 

đều thấp hơn so với nghiên cứu của Lu et al. (2019) 
với giá trị IC50 là 4,68 ± 0,09.   

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy, cao chiết nấm linh chi 
được trồng trên hai cơ chất khác nhau có hàm lượng 
hợp chất hoạt tính sinh học khác nhau. Điều này thể 
hiện qua hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm của 
2 loại cao chiết nấm linh chi. Kết quả cho thấy cao 
chiết nấm linh chi trồng trên cơ chất bã mía có hoạt 
tính kháng oxy hóa (DPPH, ABTS●+, TAC) và kháng 
viêm in vitro (trên mô hình ức chế biến tính albumin 
do nhiệt) đều cao hơn so với nấm linh chi trồng trên 
cơ chất mùn cưa. Vì vậy, kết quả trên cho thấy yếu tố 
cơ chất có ảnh hưởng hoạt tính sinh học trong nấm 
linh chi. 
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